
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2023 

Số:          /QĐ-HĐTS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày     tháng 7 năm 2023 

  
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ đại học 
 hệ liên thông vừa làm vừa học, theo Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 14/2/2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  
Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 

qui định về liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ đại học;   
Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 14/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, 
tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023; 

Căn cứ Văn bản 2561/BGDĐT-GDĐH  ngày 29/5/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc thông báo chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên theo Nghị định 
71/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Căn cứ Văn bản số 257/SGDĐT-TCCB ngày 09/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Tuyên Quang về việc báo cáo danh sách cử giáo viên đi đào tạo nâng trình độ chuẩn 
được đào tạo năm 2022, 2023; 

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-ĐHTTr ngày 31/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học 
Tân Trào ban hành qui chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non; 

Căn cứ Đề án tuyển sinh số 01/ĐA-ĐHTTr ngày 30/5/2023 của Trường Đại học Tân Trào; 

Căn cứ Quyết định 471/QĐ-ĐHTTr ngày 12/7/2023 của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh 
năm 2023 Trường Đại học Tân Trào về việc công nhận điểm trúng tuyển hệ liên thông vừa 
làm vừa học trình độ đại học, trình độ cao đẳng, đợt tuyển sinh 1, năm 2023;  

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh năm 2023. 

     QUYẾT ĐỊNH:  
 Điều 1. Công nhận danh sách 55 thí sinh trúng tuyển trình độ đại học, hệ liên thông vừa 
làm vừa học, ngành Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Sinh học, theo Kế hoạch số 23/KH-UBND 
ngày 14/2/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đợt tuyển sinh 1, năm 2023 (có danh 
sách chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Các thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển nêu trên có trách nhiệm chấp 
hành đầy đủ các nội qui, qui định của Nhà trường và được hưởng các quyền lợi theo chế độ 
hiện hành. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị công tác có liên quan trong Nhà trường và các 
thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
Nơi nhận:            
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c); 
- Lãnh đạo trường; 
- TT Hội đồng TS; 
- Như điều 3 (t/h);                                                                                 
- Lưu VT, ĐT.                                                             
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1 Ma Thị Chuyên Nữ 27/9/1975 008175008989 09 04 Cao đẳng 3 01 7,12 0,67 7,79 10,00 501

2 Nguyễn Thị Diện Nữ 22/6/1975 008175002281 09 04 Trung cấp 3 01 C00 6,00 5,20 6,00 17,20 2,00 19,20 30,00 200

3 Nông Bích Diệp Nữ 17/9/1992 008192008454 09 05 Cao đẳng 3 01 7,53 0,66 8,19 10,00 501

4 Quan Thị Dung Nữ 07/02/1978 008178001835 09 04 Cao đẳng 3 01 7,17 0,67 7,84 10,00 501

5 Quan Thị Duyên Nữ 24/12/1971 008171003548 09 04 Trung cấp 3 01 5,84 0,67 6,51 10,00 501

6 Hoàng Thị Đoàn Nữ 28/10/1974 008174101296 09 05 Cao đẳng 3 01 7,26 0,67 7,93 10,00 501

7 Bàn Thị Hồng Gấm Nữ 05/3/1995 008195002993 09 06 Cao đẳng 3 01 7,60 0,64 8,24 10,00 501

8 Vũ Thị Thu Hà Nữ 12/3/1989 008189011603 09 05 Cao đẳng 3 07 7,15 0,33 7,48 10,00 501

9 Hoàng Thị Hạnh Nữ 16/4/1974 008174002268 09 05 Cao đẳng 3 01 7,28 0,67 7,95 10,00 501

10 Nguyễn Văn Hạnh Nam 19/5/1990 008090009612 09 05 Cao đẳng 3 07 6,78 0,33 7,11 10,00 501

11 Tạ Thị Hạnh Nữ 04/12/1992 008192001946 09 05 Cao đẳng 3 01 7,77 0,59 8,36 10,00 501

12 Nguyễn Thị Hảo Nữ 11/01/1977 008177004121 09 05 Cao đẳng 3 07 7,38 0,33 7,71 10,00 501

13 Nguyễn Thị Bích Hằng Nữ 28/8/1989 008189002517 09 05 Cao đẳng 3 01 7,35 0,67 8,02 10,00 501

14 Hoàng Thị Hoa Nữ 28/6/1976 008176004494 09 05 Cao đẳng 3 01 7,39 0,67 8,06 10,00 501

15 Đinh Văn Hoan Nam 03/6/1975 037075006686 09 05 Trung cấp 3 07 A00 5,20 5,40 6,30 16,90 1,00 17,90 30,00 200

16 Trần Thị Huế Nữ 20/9/1993 008193005434 16 03 Cao đẳng 3 07 7,21 0,33 7,54 10,00 501

17 Đinh Thị Huệ Nữ 14/6/1992 008192010006 09 06 Cao đẳng 3 01 7,70 0,61 8,31 10,00 501

18 Đinh Việt Hùng Nam 08/06/1988 025088016899 09 07 Cao đẳng 3 01 6,93 0,67 7,60 10,00 501

19 Hà  Ngọc Huyền Nam 20/10/1972 008072008825 09 04 Cao đẳng 3 01 7,51 0,66 8,17 10,00 501

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HOC
 HỆ LIÊN THÔNG VỪA LÀM VỪA HỌC, THEO KH 23/KH-UBND NGÀY 14/2/2023 CỦA UBND TỈNH TUYÊN QUANG, 

ĐỢT TUYỂN SINH 1. NĂM 2023

I. Ngành Giáo dục Tiểu học

  (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-HĐTS ngày    /7/2023của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào)
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20 Đặng Thị Hường Nữ 24/02/1987 008187002624 09 05 Cao đẳng 3 07 7,47 0,33 7,80 10,00 501

21 Bàn Thị In Nữ 02/9/1995 008195003287 09 05 Cao đẳng 3 01 7,51 0,66 8,17 10,00 501

22 Tạ Quốc Khánh Nam 02/9/1994 008094003802 09 05 Cao đẳng 3 01 7,53 0,66 8,19 10,00 501

23 Ngô Mai Lan Nữ 29/10/1992 008192002122 09 06 Cao đẳng 3 01 3,27 0,19 3,46 4,00 501

24 Lương Thị Liên Nữ 11/9/1992 008192007412 09 06 Cao đẳng 3 07 3,12 0,12 3,24 4,00 501

25 Lý Thị Liên Nữ 7/10/1991 008191009114 09 06 Cao đẳng 3 01 7,52 0,66 8,18 10,00 501

26 Riêu Thị Linh Nữ 24/6/1993 008193004799 09 07 Cao đẳng 3 01 7,25 0,67 7,92 10,00 501

27 Trần Diệu Linh Nữ 25/10/1995 008195009278 09 05 Cao đẳng 3 07 8,08 0,26 8,34 10,00 501

28 Nông Thị Lịnh Nữ 20/12/1974 008174010970 09 03 Cao đẳng 3 01 6,74 0,67 7,41 10,00 501

29 Nông Đức Long Nam 21/9/1994 008094000231 09 04 Cao đẳng 3 01 7,81 0,58 8,39 10,00 501

30 Nông Văn Long Nam 9/12/1973 008073002112 09 04 Cao đẳng 3 01 7,46 0,67 8,13 10,00 501

31 Hà Kiều Ly Nữ 20/8/1994 008194014304 09 05 Cao đẳng 3 07 3,14 0,11 3,25 4,00 501

32 Nông Thị Mẫn Nữ 11/01/1991 070896493 09 06 Cao đẳng 3 01 7,39 0,67 8,06 10,00 501

33 Đặng Thị Mơ Nữ 01/12/1974 034174020138 09 05 Cao đẳng 3 07 7,38 0,33 7,71 10,00 501

34 Trần Ánh Nguyệt Nữ 04/6/1974 008174008182 09 06 Cao đẳng 3 07 7,11 0,33 7,44 10,00 501

35 Hà Thị Nhung Nữ 11/4/1979 008179002068 09 05 Cao đẳng 3 01 7,32 0,67 7,99 10,00 501

36 Đào Thị Ngọc Nữ Nữ 17/8/1993 033193005166 09 04 Cao đẳng 3 07 7,47 0,33 7,80 10,00 501

37 Nguyễn Thị Bình Phương Nữ 22/3/1973 008173009725 09 01 Cao đẳng 3 07 7,31 0,33 7,64 10,00 501

38 Lê Thị Quế Nữ 05/10/1973 008173001131 09 06 Cao đẳng 3 07 7,49 0,33 7,82 10,00 501

39 Lê Văn Quyền Nam 26/9/1991 008091007092 09 05 Cao đẳng 3 07 7,17 0,33 7,50 10,00 501

40 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 24/12/1994 008194011667 09 05 Cao đẳng 3 7,59 0,00 7,59 10,00 501

41 Lương Thị Sâm Nữ 10/5/1975 008175008845 09 03 Cao đẳng 3 01 7,28 0,67 7,95 10,00 501

42 Vi Văn Thành Nam 10/11/1992 008092001342 09 05 Cao đẳng 3 01 6,99 0,67 7,66 10,00 501

43 Quan Thị Thao Nữ 20/12/1971 008171001058 09 04 Trung cấp 3 01 5,72 0,67 6,39 10,00 501

44 Hoàng Mỹ Thảo Nữ 12/6/1993 008193009014 09 06 Cao đẳng 3 07 7,58 0,32 7,90 10,00 501

45 Vi Thị Thơm Nữ 14/11/1994 008194001696 09 07 Cao đẳng 3 01 7,63 0,63 8,26 10,00 501

46 Bàn Thị Thuận Nữ 03/12/1970 008170001951 09 04 Cao đẳng 3 01 7,28 0,67 7,95 10,00 501

47 Đoàn Thị Thủy Nữ 26/7/1991 008191002093 09 05 Cao đẳng 3 07 7,42 0,33 7,75 10,00 501
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48 Hà Văn Thủy Nam 20/10/1992 008092009152 09 05 Cao đẳng 3 07 6,85 0,33 7,18 10,00 501

49 Ma Thị Trình Nữ 04/02/1974 008174002205 09 04 Cao đẳng 3 01 C19 5,50 5,40 6,40 17,30 2,00 19,30 30,00 200

50 La Thị Thanh Xuân Nữ 29/9/1990 008190012400 09 05 Cao đẳng 3 01 7,18 0,67 7,85 10,00 501

51 Phạm Thị Xuân Nữ 26/5/1974 008174010129 09 05 Cao đẳng 3 07 7,07 0,33 7,40 10,00 501

52 Hoàng Thị Thơ Nữ 13/5/1994 006194000565 09 04 Cao đẳng 3 07 7,51 0,33 7,84 10 501

53 Bàn Thị Xuân Nữ 14/2/1990 008190012741 09 04 Cao đẳng 3 01 7,53 0,66 8,19 10 501

1 Nguyễn Hoa Anh Nữ 05/8/1977 008177007274 09 07 Cao đẳng 3 01 7,44 0,67 8,11 10,00 501

2 Hà Thị Khiêm Nữ 23/11/1977 008177004240 09 04 Cao đẳng 3 01 B00 6,40 4,90 6,80 18,10 2,00 20,10 30,00 200

II. Ngành Sư phạm Sinh học

(Ấn định danh sách này là: 55 sinh viên)
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